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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	8976
	Trần Văn Sáu
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	8981
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	Bắc Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	3 
	8982
	Nguyễn Văn Thông
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	8984
	Lê Thị Bé Vằng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	8992
	Nguyễn Thế Hùng
	Nam Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	6 
	8998
	Trần Mạnh Trường
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng bình

	7 
	8999
	Đoàn Kim Thái
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	9001
	Trần Thị Minh Bình
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	9005
	Ngô Văn Trường
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10 
	9051
	Cao Thị Kim Dung
	Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng bình

	11 
	9052
	Nguyễn Thị Lệ Hà
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	9053
	Nguyễn Thị Hiền
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	9054
	Nguyễn Duy Thành
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	9055
	Đoàn Phi Hưng
	Lộc Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	15 
	9056
	Lê Quang Châu
	Sen thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	9057
	Trần Xuân Hùng
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	9058
	Lê Văn Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	9060
	Trần Thị Hường
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	9061
	Cao Văn Sơn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	9063
	Võ Thị Duyên
	Lộc Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	21 
	9067
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	9069
	Lê Văn Thành
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	9072
	Nguyễn Thị Thu Phương 
	Bảo Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	24 
	9074
	Võ Xuân Lâm
	Đồng sơn, Đồng Hới,Quảng Bình

	25 
	9075
	Lê Đức Khánh
	Nam Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	26 
	9076
	Nguyễn Quốc Cường
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	9077
	Nguyễn Ngọc Sỹ
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	9078
	Trương Thị Hoài
	Bảo Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	29 
	9079
	Đoàn Mạnh Thân
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	9080
	Lê Văn Tiến
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31 
	9081
	Vũ Phan Thu Hiền
	Nam Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	32 
	9093
	Trần Anh Đức
	Đồng Phú, Đồng Hới,Quảng Bình


